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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Lý thuyết các điều kiện tối ưu nói chung và các điều kiện tối ưu cấp

cao nói riêng là các bộ phận quan trọng của lý thuyết các bài toán tối ưu.

Khái niệm cực tiểu chặt cấp cao đã được M. R. Hestenes nghiên cứu từ

năm 1966 trong [5] và sau đó phát triển bởi L. Cromme, A. Auslender,

M. Studniarski, B. Jiménez, V. Novo, ...

Mới đây, B. Jiménez và V. Novo ([7], 2008) đã thiết lập các điều kiện

tối ưu cấp cao cho cực tiểu địa phương chặt cấp cao của bài toán tối ưu

không trơn với ràng buộc nón và ràng buộc tập dưới ngôn ngữ các đạo

hàm Studniarski trên và dưới. A. Gupta, A. Mehra và D. Bhatia ([3],

2011) đã thiết lập các điều kiện cần và đủ tối ưu cấp cao cho nghiệm

hữu hiệu địa phương chặt cấp m của bài toán tối ưu đa mục tiêu lồi với

ràng buộc bất đẳng thức bằng cách phân hoạch tập chỉ số của hàm mục

tiêu, lập các bài toán con và thiết lập mối quan hệ của nghiệm hữu hiệu

địa phương chặt cấp m của bài toán gốc với nghiệm của một trong các

bài toán con.

Lý thuyết các điều kiện tối ưu cấp cao đã và đang được nhiều tác giả

quan tâm nghiên cứu. Chính vì thế tôi chọn đề tài: "Về điều kiện tối ưu

cấp cao". Đây là đề tài có tính thời sự.
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận văn này là trình bày các điều kiện cần

và các điều kiện đủ tối ưu cấp cao cho cực tiểu địa phương chặt cấp cao,

bao gồm: các điều kiện tối ưu cấp cao của B. Jiménez và V. Novo [7]

cho bài toán tối ưu đơn mục tiêu với ràng buộc nón và ràng buộc tập,

và các điều kiện tối ưu cấp cao của A. Gupta, A. Mehra và D. Bhatia

[3] cho bài toán tối ưu đa mục tiêu lồi với ràng buộc bất đẳng thức.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Luận văn tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

- Đọc, dịch tài liệu từ hai bài báo tiếng Anh của B. Jiménez - V. Novo

và A. Gupta - A. Mehra - D. Bhatia.

- Sử dụng các kết quả của hai bài báo đó để viết luận văn.

3. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng công cụ giải tích hàm, giải tích lồi và các kiến thức của lý

thuyết tối ưu.

4. Bố cục luận văn

Luận văn bao gồm phần mở đầu, hai chương, kết luận và danh mục

các tài liệu tham khảo.

Chương 1. Điều kiện cần và đủ cho cực tiểu địa phương chặt cấp cao

Trình bày các điều kiện cần tối ưu cấp cao của Jiménez - Novo [7]
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cho cực tiểu địa phương chặt cấp cao của bài toán tối ưu với ràng buộc

nón và ràng buộc tập dưới ngôn ngữ đạo hàm Studniarski trên và dưới.

Chương 1 cũng trình bày các điều kiện đủ tối ưu cấp cao dưới ngôn ngữ

đạo hàm Studniarski trong trường hợp hữu hạn chiều.

Chương 2. Điều kiện tối ưu cấp cao cho nghiệm hữu hiệu chặt cấp

cao của bài toán tối ưu đa mục tiêu lồi.

Trình bày các kết quả của Gupta - Mehra - Bhatia [3] về điều kiện

tối ưu cấp cao cho nghiệm hữu hiệu địa phương chặt cấp cao của bài

toán tối ưu đa mục tiêu lồi có ràng buộc bất đẳng thức bằng cách phân

hoạch tập chỉ số của hàm mục tiêu, lập các bài toán con và thiết lập mối

quan hệ của nghiệm hữu hiệu địa phương chặt cấp m của bài toán gốc

với một trong các bài toán con, các tính chất đặc trưng điểm yên ngựa

cho nghiệm hữu hiệu địa phương chặt cũng được trình bày trong chương

này.
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Chương 1

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO

CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG CHẶT

CẤP CAO

Chương 1 trình bày các điều kiện cần tối ưu cấp cao cho cực tiểu địa

phương chặt cấp cao của bài toán tối ưu với ràng buộc nón và ràng buộc

tập dưới ngôn ngữ đạo hàm Studniarski trên và dưới. Các điều kiện đủ

tối ưu cấp cao dưới ngôn ngữ đạo hàm Studniarski dưới trong trường

hợp hữu hạn chiều cũng được trình bày trong chương này. Các kết quả

được trình bày trong chương này là của B. Jiménez và V. Novo [7].

1.1. Các định nghĩa và khái niệm

Giả sử X là không gian định chuẩn, f : X → R và M ⊂ X. Xét bài

toán tối ưu

min {f(x) : x ∈M} .

Ta nhắc lại khái niệm cơ bản sau:

Điểm x0 ∈ M gọi là điểm cực tiểu địa phương của f trên M nếu tồn

tại lân cận U của x0 sao cho f(x) > f(x0), ∀x ∈ U ∩M . Nếu bất đẳng

thức này chặt với ∀x 6= x0 (x ∈ U ∩M) thì x0 được gọi là cực tiểu địa

phương chặt.
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Định nghĩa 1.1. Điểm x0 ∈M được gọi là cực tiểu địa phương chặt cấp

k (k > 1, k là số nguyên), kí hiệu x0 ∈ Strl(k, f,M) nếu tồn tại α > 0

và lân cận U của x0 sao cho

f (x) > f (x0) + α‖x− x0‖k, ∀x ∈M ∩ U\{x0}

Khái niệm này đã được nghiên cứu bởi Hestenes [5] cho k = 1 để

chứng minh các điều kiện đủ tối ưu.

Ta nhắc lại các khái niệm cơ bản sau:

Tập K ⊆ X được gọi là tập lồi, nếu K chứa mọi đoạn thẳng đi qua

hai điểm bất kỳ của nó. Điều này có nghĩa là, K lồi khi và chỉ khi

∀x, y ∈ K, ∀λ ∈ [0, 1]⇒ λx+ (1− λ) y ∈ K.
Tập K ⊂ X được gọi là nón có đỉnh tại 0 nếu với

∀x ∈ K, ∀λ > 0⇒ λx ∈ K.

Nón K có đỉnh tại 0 được gọi là lồi nếu K là một tập lồi, tức là

∀x, y ∈ K, λ, µ > 0⇒ λx+ µy ∈ K.

Với M là một tập con của X, ta kí hiệu intM, clM, coneM lần lượt là

phần trong của M , bao đóng của M , nón sinh bởi M và B(x0, ε) là hình

cầu mở có tâm tại x0, bán kính ε.

Định nghĩa 1.2. a) Nón tiếp liên của tập M tại x0 ∈M là

T (M,x0) =
{
v ∈ X : ∃tn → 0+, xn ∈ M, xn → x0

sao cho
xn − x0

tn
→ v

}
;

b) Nón tiếp tuyến phần trong là

IT (M,x0) = {v ∈ X : ∃ε > 0 sao cho x0 + tu ∈M,

∀t ∈ [0, ε], ∀u ∈ B(v, ε)}.
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